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THÔNG TƯ

Hướng dẫn nội dung thanh tra chuyên ngành khoáng sản
và một số điều của Nghị định số 142/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản
 
Căn cứ Luật thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Luật khoáng sản ngày 17 tháng 11 năm 2010; 
Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012; 



Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật thanh tra; 

Căn cứ Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành;  

Căn cứ Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Nghị định số 142/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản;
Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Theo đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn nội dung thanh tra chuyên ngành khoáng sản và một số điều của Nghị định số 142/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản như sau: 
Chương I  
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh   
Thông tư này hướng dẫn nội dung thanh tra chuyên ngành khoáng sản và một số điều thuộc lĩnh vực khoáng sản của Nghị định số 142/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản (dưới đây gọi tắt là Nghị định 142).

Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Đoàn thanh tra chuyên ngành khoáng sản do người có thẩm quyền thành lập; thanh tra viên chuyên ngành tài nguyên và môi trường; công chức thanh tra chuyên ngành tài nguyên và môi trường của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (dưới đây gọi chung là công chức thanh tra chuyên ngành khoáng sản).
2. Công chức, viên chức thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (dưới đây gọi chung là Sở Tài nguyên và Môi trường cấp tỉnh) và các cơ quan quy định tại các Điều 45 và Điều 46 Nghị định 142.
3. Tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thăm dò khoáng sản, hoạt động khai thác khoáng sản theo giấy phép do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp; tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
Điều 3. Đoàn thanh tra chuyên ngành khoáng sản 
1. Đoàn thanh tra chuyên ngành khoáng sản do người có thẩm quyền thành lập để tiến hành cuộc thanh tra theo phạm vi, đối tượng, nội dung, nhiệm vụ, thời gian ghi trong quyết định thanh tra. Đoàn thanh tra có Trưởng đoàn, thành viên Đoàn. Trường hợp cần thiết có Phó Trưởng đoàn.  
2. Thành viên Đoàn thanh tra chuyên ngành khoáng sản là công chức, viên chức thuộc biên chế của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Sở Tài nguyên và Môi trường cấp tỉnh.

Điều 4. Thẩm quyền ra quyết định thành lập Đoàn thanh tra chuyên ngành khoáng sản; thanh tra chuyên ngành khoáng sản độc lập   
1. Chánh Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Chánh Thanh tra Sở Tài  nguyên và Môi trường cấp tỉnh căn cứ vào kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt ra quyết định thành lập đoàn thanh tra hoặc thanh tra chuyên ngành khoáng sản độc lập.
2. Đối với những vụ việc phức tạp, liên quan đến nhiều lĩnh vực quản lý, nhiều cơ quan, đơn vị, nhiều cấp, nhiều ngành, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cấp tỉnh ra quyết định thành lập Đoàn thanh tra chuyên ngành khoáng sản. 
Điều 5. Nguyên tắc hoạt động thanh tra chuyên ngành khoáng sản 
1. Tuân thủ quy định của pháp luật về thanh tra; quy định của pháp luật về khoáng sản.
3. Không trùng lặp về phạm vi, đối tượng, nội dung, thời gian thanh tra giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường với Sở Tài nguyên và Môi trường cấp tỉnh và các cơ quan thanh tra khác; không làm cản trở hoạt động bình thường của các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản là đối tượng thanh tra. 
Chương II
NỘI DUNG THANH TRA HOẠT ĐỘNG THĂM DÒ KHOÁNG SẢN

Điều 6. Thanh tra việc thực hiện quy định về khảo sát thực địa, lấy mẫu trên mặt đất để lựa chọn diện tích lập đề án thăm dò khoáng sản

1. Việc khảo sát thực địa, lấy mẫu để lựa chọn diện tích lập đề án thăm dò khoáng sản chỉ thực hiện việc khảo sát, hoặc lấy mẫu trên mặt đất mà không được thực hiện các công trình lò, giếng, hào, khoan để thu thập thông tin và lấy mẫu.
2. Hành vi được xác định tại thực địa ở thời điểm thanh tra hoặc trên cơ sở các văn bản, tài liệu khoanh định diện tích lập đề án thăm dò khoáng sản hồ sơ lưu trữ của tổ chức, cá nhân; kế hoạch, khối lượng, phương pháp lấy mẫu.
Điều 7. Thanh tra việc thực hiện quy định về thông báo kế hoạch thăm dò; báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản; điều kiện tổ chức thi công Đề án thăm dò khoáng sản; thay đổi phương pháp, khối lượng thăm dò
1. Văn bản thông báo kế hoạch thăm dò theo Đề án thăm dò khoáng sản được cơ quan có thẩm quyền thẩm định trước khi cấp phép cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có khoáng sản được thăm dò.

2. Thời điểm nộp báo cáo định kỳ hoạt động thăm dò khoáng sản theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 7 Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khoáng sản (dưới đây gọi tắt là Nghị định 15) được xác định theo một trong các cơ sở sau:
a) Ngày đến của thông báo hoặc báo cáo ghi trong sổ văn bản đến tại văn thư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh/Sở Tài nguyên và Môi trường cấp tỉnh nơi có hoạt động thăm dò, của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (đối với trường hợp khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường);
b) Ngày phát hành của cơ quan nhận chuyển bưu phẩm mà tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản đã gửi văn bản thông báo hoặc báo cáo định kỳ.
3. Xác định tỷ lệ phần trăm (%) giữa khối lượng thực tế thi công các công trình thăm dò của tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản (tại thời điểm thanh tra) với khối lượng các công trình thăm dò tương ứng đã xác định trong Đề án thăm dò khoáng sản được cơ quan có thẩm quyền thẩm định.

4. Thanh tra điều kiện thi công đề án thăm dò khoáng sản khi tổ chức, cá nhân được phép thăm dò khoáng sản trực tiếp thực hiện về các nội dung:
a) Danh sách các cán bộ kỹ thuật về chuyên ngành liên quan đến chuyên ngành địa chất và khoáng sản tham gia trực tiếp thi công đề thăm dò; 

b) Quyết định giao chủ nhiệm đề án, người phụ trách kỹ thuật và hồ sơ các cá nhân, văn bằng kèm theo;

c) Danh sách các thiết bị, máy móc thăm dò phục vụ thi công đề án đã sử dụng thi công đề án thăm dò tại thời điểm thanh tra;
5. Thanh tra điều kiện thi công đề án thăm dò khoáng sản khi tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản ký hợp đồng với tổ chức khác để thực hiện về các nội dung:

a) Nội dung hợp đồng thi công đề án thăm dò khoáng sản giữa tổ chức, cá nhân được phép thăm dò khoáng sản với đơn vị trực tiếp thi công đề án;

b) Đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập của tổ chức hợp đồng thực hiện đề án thăm dò khoáng sản;

c) Danh sách các cán bộ kỹ thuật về chuyên ngành liên quan đến lĩnh vực địa chất và khoáng sản tham gia trực tiếp thi công đề án thăm dò; 
d) Quyết định giao chủ nhiệm đề án, người phụ trách kỹ thuật và hồ sơ cá nhân, văn bằng kèm theo;
e) Danh mục thiết bị, công cụ chuyên dùng để thi công công trình thăm dò khoáng sản phù hợp với đề án thăm dò khoáng sản.
6. Xác định hành vi giao nộp mẫu vật, thông tin về khoáng sản đã thu thập được khi Giấy phép thăm dò khoáng sản chấm dứt hiệu lực cho:

a) Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, thành phố nơi có hoạt động thăm dò khoáng sản nếu khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

b) Bảo tàng Địa chất thuộc Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam nếu khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

7. Thay đổi phương pháp, khối lượng thăm dò khoáng sản, gồm:

a) Phương pháp thăm dò đã xác định trong đề án thăm dò khoáng sản được cơ quan có thẩm quyền thẩm định và trong Giấy phép thăm dò khoáng sản; 

b) Khối lượng thăm dò xác định tại thời điểm thanh tra có chi phí lớn hơn 10% tổng dự toán của khối lượng hạng mục công việc tương ứng trong Đề án thăm dò khoáng sản đã được thẩm định;
c) Nội dung, thời điểm nộp báo cáo của tổ chức, cá nhân được phép thăm dò về việc thay đổi phương pháp thăm dò, khối lượng thăm dò và văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp phép. 

Điều 8. Thanh tra việc thực hiện các quy định về khu vực thăm dò khoáng sản
1. Thanh tra hồ sơ cắm mốc các điểm khép góc khu vực được phép thăm dò khoáng sản trên cơ sở các văn bản, tài liệu, thông tin, số liệu:

a) Bản vẽ sơ đồ các điểm khép góc đã cắm tương ứng với các điểm khép góc khu vực thăm dò khoáng sản ghi trong Giấy phép thăm dò khoáng sản;  
b) Thông số của từng mốc điểm khép góc về: vật liệu làm mốc, kích thước theo tiêu chuẩn, quy chuẩn về mốc trắc địa hạng 3; 
c) Biên bản bàn giao các mốc điểm khép góc giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền, chính quyền địa phương, tổ chức, cá nhân được phép thăm dò.
2. Diện tích thăm dò ra ngoài phạm vi khu vực được phép thăm dò khoáng sản là diện tích được giới hạn bởi các công trình có vị trí nằm ngoài ranh giới khu vực thăm dò và tối thiểu 02 mốc điểm khép góc khu vực được phép thăm dò khoáng sản nơi gần nhất ghi trong Giấy phép thăm dò khoáng sản. 

3. Sau khi xác định được diện tích thăm dò ra ngoài khu vực được phép thăm dò khoáng sản theo tỷ lệ % so với tổng diện tích khu vực được phép thăm dò khoáng sản, xử lý như sau:
a) Nếu diện tích thăm dò vượt ra ngoài phạm vi đạt dưới 10% thì ghi nhận hành vi vi phạm trong nội dung biên bản thanh tra;
b) Nếu diện tích thăm dò vượt ra ngoài phạm vi đạt 10% thì áp dụng Điều 24 hoặc đạt trên 10% thì áp dụng Điều 27 Nghị định 142.
Điều 9. Thanh tra nội dung tài liệu kỹ thuật thăm dò khoáng sản 

1. Đánh giá sự phù hợp giữa thực tế thi công các công trình thăm dò với đề án thăm dò khoáng sản và Giấy phép thăm dò khoáng sản, căn cứ vào các tài liệu kỹ thuật trong thăm dò khoáng sản sau đây:
a) Bản đồ tài liệu thực tế (xem xét mật độ điểm quan sát, ký hiệu thể hiện các yếu tố địa chất, kiến tạo, các ranh giới; vị trí lấy mẫu, công trình thăm dò, nơi phát hiện khoáng sản; kết quả tổng hợp, khoanh nối…); 

b) Nhật ký địa chất (xem xét nội dung ghi chép trong các lộ trình địa chất, quan sát thực địa, sự phù hợp giữa nhật ký và bản đồ tài liệu thực tế về vị trí các điểm mô tả, nội dung mô tả …); 

c) Thiết đồ khoan, lò, giếng, hào, vết lộ; 

d) Sổ quan trắc động thái nguồn nước (xem xét chu kỳ quan trắc, nội dung quan trắc, kết quả quan trắc đối với công tác địa chất thủy văn (ĐCTV) hoặc thăm dò nước khoáng, nước nóng thiên nhiên); 

đ) Các tài liệu công tác trắc địa, ĐCTV - địa chất công trình (ĐCCT), địa vật lý… theo yêu cầu trong đề án thăm dò khoáng sản. 
2. Ngoài những tài liệu nêu trên, cần làm rõ hiện trạng các công trình đã thi công: kích cỡ, chiều sâu công trình, phương pháp thu thập tài liệu, các loại mẫu đã lấy; hiện trạng xử lý, tổng hợp tài liệu trên cơ sở các quy định kỹ thuật hiện hành; các tài liệu tổng hợp về trữ lượng (bản vẽ, mặt cắt liên quan).
Điều 10. Thanh tra việc thực hiện các quy định khác trong thăm dò khoáng sản  

1. Xác định tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản:
a) Rà soát hồ sơ pháp lý của tổ chức, cá nhân trực tiếp thăm dò khoáng sản tại thời điểm thanh tra với hồ sơ của cơ quan có thẩm quyền cấp phép;

b) Nội dung hợp đồng chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản hoặc văn bản ký kết giữa tổ chức, cá nhân trực tiếp thăm dò khoáng sản với tổ chức, cá nhân được phép thăm dò khoáng sản; 

c) Giấy phép (chuyển nhượng) quyền thăm dò khoáng sản của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền (nếu có).
2. Thực hiện quy định về thăm dò khoáng sản độc hại về các nội dung:
a) Việc thực hiện các biện pháp ngăn ngừa ô nhiễm môi trường xác định trong Đề án thăm dò khoáng sản đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định; 

b) Việc thực hiện biện pháp khắc phục khi đã gây ô nhiễm môi trường trong quá trình thăm dò khoáng sản độc hại. 

3. Bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trong khu vực thăm dò khoáng sản: 

a) Các loại khoáng sản tổ chức, cá nhân đã phát hiện trong khu vực thăm dò khoáng sản (ngoài các loại khoáng sản chính, khoáng sản đi kèm được phép thăm dò ghi trong Giấy phép thăm dò khoáng sản);
b) Văn bản, tài liệu việc báo cáo các cấp chính quyền địa phương, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi phát hiện có hoạt động khai thác khoáng sản trái phép (nếu có) trong ranh giới khu vực được phép thăm dò khoáng sản.   
4. Hồ sơ trình phê duyệt trữ lượng khoáng sản khi đã hoàn thành công tác thăm dò; khi hết thời hạn quy định trong Giấy phép thăm dò khoáng sản.

5. Văn bản xác nhận việc nộp báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản kèm theo quyết định phê duyệt trữ lượng khoáng sản của:

a) Trung tâm thông tin, Lưu trữ địa chất thuộc Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đối với trường hợp khoáng sản thăm dò thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

b) Sở Tài nguyên và Môi trường cấp tỉnh nơi có khoáng sản được thăm dò., Trung tâm thông tin, Lưu trữ địa chất thuộc Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đối với trường hợp khoáng sản thăm dò thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
6. Xác định các thiệt hại do hoạt động thăm dò gây ra đối với đất đai, cây cối, hoa màu và vật kiến trúc trên mặt đất nằm trong ranh giới khu vực thăm dò khoáng sản hoặc các khu vực có liên quan để thực hiện các hoạt động: làm đường tạm, tạo mặt bằng để thi công các công trình thăm dò.
Điều 11. Thanh tra tại thực địa khu vực thăm dò khoáng sản 

1. Vị trí, tọa độ, khối lượng đã thi công công trình hào, lò, giếng, khoan; độ sâu của các công trình so với Giấy phép thăm dò khoáng sản.
2. Mạng lưới thi công công tác địa vật lý (tuyến trục, tuyến ngang), mạng lưới công trình hào, lò, giếng, khoan; mạng lưới công trình thăm dò đã thi công tại các khối trữ lượng được thiết kế ở cấp 121, 122, 222, 333,.. theo quy định.
3. Công tác mẫu: số mẫu đã lấy, đã gia công các loại; số lượng đang lưu giữ tại thực địa; hiện trạng lưu giữ (có khay, trong nhà hay ngoài trời, tạm thời hay lâu dài…); mẫu công nghệ.  

4. Các thiết bị thi công, lực lượng thi công; quy cách công trình khai đào, khoan, lấy mẫu, gia công mẫu.  

5. Việc thực hiện các biện pháp ngăn ngừa ô nhiễm môi trường đã được xác định trong Đề án thăm dò khoáng sản hoặc cam kết bảo vệ môi trường (đối với trường hợp thăm dò khoáng sản độc hại).    

6. Trong trường hợp cần thiết, có thể lấy mẫu khoáng sản, đo vẽ trực tiếp tại hiện trường để đối chứng các thông tin có liên quan. 

7. Biểu hiện hoặc dấu vết của hoạt động khai thác khoáng sản trong phạm vi khu vực thăm dò khoáng sản.

8. Đối với nước khoáng, nước nóng thiên nhiên:

a) Mạng lưới thi công công tác địa vật lý (tuyến trục, tuyến ngang) theo nội dung đề án;
b) Vị trí, tọa độ, chiều sâu, cấu trúc của công trình bơm, hút thí nghiệm và công trình quan trắc ĐCTV;
c) Thiết bị, phương pháp xác định lưu lượng, thời gian, nhiệt độ ... của nguồn nước theo nội dung đề án.

Điều 12. Các trường hợp thu hồi Giấy phép thăm dò khoáng sản
1. Trong quá trình thanh tra, nếu phát hiện tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản vi phạm một trong các quy định về nghĩa vụ tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 2 Điều​ 42 Luật khoáng sản thì phải ghi nhận hành vi vi phạm trong biên bản vi phạm hành chính và biên bản thanh tra. Đối với trường hợp hành vi vi phạm không thuộc diện xử phạt vi phạm hành chính thì chỉ ghi nhận trong biên bản thanh tra.
2. Trên cơ sở biên bản vi phạm hành chính, biên bản thanh tra, người có thẩm quyền thành lập Đoàn thanh tra hoặc thanh tra chuyên ngành khoáng sản độc lập ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính; gửi văn bản kết luận, thông báo yêu cầu tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản chấm dứt hành vi vi phạm, đồng thời khắc phục hậu quả trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày ban hành văn bản.
3. Sau thời hạn khắc phục hậu quả nêu trên mà tổ chức, cá nhân vi phạm chưa khắc phục thì người có thẩm quyền thành lập Đoàn thanh tra hoặc thanh tra chuyên ngành khoáng sản độc lập có văn bản trình cấp có thẩm quyền thu hồi Giấy phép thăm dò khoáng sản theo quy định. 
Chương III
NỘI DUNG THANH TRA HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC KHOÁNG SẢN     

Điều 13. Thanh tra việc thực hiện các quy định về xây dựng cơ bản mỏ; báo cáo kết quả hoạt động khai thác khoáng sản; thăm dò nâng cấp trữ lượng khoáng sản
1. Văn bản đăng ký ngày bắt đầu xây dựng cơ bản mỏ; ngày bắt đầu khai thác với cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép khai thác khoáng sản; văn bản thông báo ngày bắt đầu xây dựng cơ bản mỏ, ngày bắt đầu khai thác cho Ủy ban nhân dân các cấp nơi có khai thác khoáng sản trước khi thực hiện. 

2. Thời điểm nộp báo cáo định kỳ hoạt động khai thác khoáng sản quy định tại điểm a khoản 3 Điều 7 Nghị định 15 xác định theo một trong các căn cứ:

a) Ngày đến của văn bản thông báo hoặc báo cáo ghi trong Sổ văn bản đến tại văn thư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh/Sở Tài nguyên và Môi trường cấp tỉnh nơi có hoạt động khai thác khoáng sản, của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (đối với trường hợp Giấy phép khai thacs khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường);

b) Ngày phát hành của cơ quan nhận chuyển bưu phẩm mà tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản đã gửi văn bản thông báo hoặc báo cáo định kỳ.

3. Hồ sơ thăm dò nâng cấp trữ lượng khoáng sản trong phạm vi khu vực được phép khai thác khoáng sản (nếu có) gồm:

a) Văn bản thông báo kế hoạch, khối lượng, thời gian thăm dò nâng cấp trữ lượng trong phạm vi khu vực được phép khai thác khoáng sản cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép trước khi thực hiện; 

b) Hợp đồng thi công các công trình thăm dò nâng cấp, hồ sơ năng lực của tổ chức thi công công trình thăm dò nâng cấp trữ lượng khoáng sản trong trường hợp tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản không trực tiếp thi công; hồ sơ, tài liệu lưu giữ thông tin về kết quả thăm dò nâng cấp trữ lượng trong ranh giới khu vực được phép khai thác khoáng sản;

c) Báo cáo bằng văn bản và hồ sơ kèm theo gửi cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trữ lượng khoáng sản theo quy định.
4. Thanh tra điều kiện của tổ chức thi công thăm dò nâng cấp trữ lượng thực hiện theo quy định tại khoản 4, khoản 5 Điều 7 Thông tư này.
Điều 14. Thanh tra việc thực hiện các quy định về khu vực khai thác khoáng sản
1. Hồ sơ cắm mốc các điểm khép góc khu vực được phép khai thác khoáng sản: 

a) Bản vẽ sơ đồ các điểm khép góc đã cắm tương ứng với các điểm khép góc khu vực khai thác khoáng sản ghi trong Giấy phép khai thác khoáng sản; 

b) Thông số của từng mốc điểm khép góc về: vật liệu làm mốc, kích thước theo tiêu chuẩn, quy chuẩn về mốc trắc địa hạng 2; 

c) Biên bản bàn giao mốc điểm khép góc giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền, chính quyền địa phương với tổ chức, cá nhân khai thác khoáng snar.

2. Xác định diện tích khai thác hoặc độ cao khai thác ra ngoài phạm vi khu vực được phép khai thác khoáng sản (tại thời điểm thanh tra) như sau:

a) Diện tích khai thác ra ngoài ra phạm vi khu vực được phép khai thác khoáng sản là diện tích được giới hạn bởi các vị trí khai thác nằm ngoài ranh giới khu vực được phép khai thác và tối thiểu 02 mốc điểm khép góc khu vực được phép khai thác gần nhất ghi trong Giấy phép khai thác khoáng sản. 

b) Độ cao khai thác ra ngoài phạm vi khu vực được phép khai thác là khoảng cách được giới hạn bởi độ cao của vị trí nằm ngoài ranh giới khu vực được phép khai thác với độ cao ranh giới khu vực được phép khai thác gần nhất (tính theo trục thẳng đứng) ghi trong Giấy phép khai thác khoáng sản. 

3. Sau khi xác định diện tích hoặc độ cao khai thác nêu tại khoản 2 Điều này thì xử lý như sau:

a) Nếu diện tích hoặc độ cao khai thác vượt ra ngoài phạm vi khu vực được phép khai thác đạt dưới 10% so với tổng diện tích hoặc tổng độ cao khu vực được phép khai thác thì ghi nhận hành vi vi phạm trong Biên bản thanh tra;
b) Nếu diện tích hoặc độ cao khai thác vượt ra ngoài phạm vi khu vực được phép khai thác đạt 10% hoặc trên 10% thì áp dụng mức phạt tiền quy định tại khoản 3; hình thức xử phạt bổ sung quy định tại điểm a khoản 4 và biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 5 Điều 29 Nghị định 142.
Điều 15. Thanh tra việc thực hiện các quy định về thiết kế mỏ 

1. Văn bản xác nhận hoặc tài liệu có liên quan chứng minh tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản đã nộp thiết kế mỏ cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về khoáng sản (trừ khai thác nước khoáng, nước nóng thiên nhiên, khai thác tận thu khoáng sản), cụ thể:
a) Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam hoặc đơn vị được Tổng cục ủy quyền tiếp nhận đối với trường hợp khai thác theo giấy phép thuộc thẩm quyền cấp của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

b) Sở Tài nguyên và Môi trường cấp tỉnh nơi có khoáng sản được khai thác đối với trường hợp khai thác theo giấy phép thuộc thẩm quyền cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

2. Việc áp dụng công nghệ khai thác, phương pháp khai thác, cụ thể: 
a) Phương pháp khai thác thực tế (lộ thiên/hầm lò/phương pháp khác) so với phương pháp khai thác đã ghi trong Giấy phép khai thác khoáng sản;

b) Sự phù hợp giữa vị trí, chiều dài các hào mở vỉa, hào chuẩn bị (đối với khai thác mỏ lộ thiên); vị trí, chiều dài hệ thống các giếng/đường lò xuyên vỉa, dọc vỉa; các đường lò thông gió, lò vận chuyển, lò chợ (đối với khai thác mỏ hầm lò) tại thời điểm thanh tra với dự án đầu tư khai thác, thiết kế mỏ đã duyệt;
c) Sự phù hợp của hệ thống khai thác xác định trong dự án đầu tư khai thác, thiết kế mỏ với thực tế đang khai thác tại thời điểm thanh tra về: trình tự khai thác, hướng tiến công trình mỏ; trị số thực tế của từng thông số hệ thống khai thác;
d) Ngoài nội dung tại điểm c khoản này, trị số của từng thông số hệ thống khai thác còn phải đối chiếu với yêu cầu của quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật - an toàn trong khai thác mỏ hiện hành. 

3. Trường hợp công nghệ khai thác, phương pháp khai thác; thông số hệ thống khai thác đã xác định trong dự án đầu tư khai thác, thiết kế mỏ đã duyệt không tuân thủ yêu cầu của quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật khai thác mỏ cần ghi nhận trong Biên bản thanh tra để có cơ sở yêu cầu bổ sung, điều chỉnh dự án đầu tư, thiết kế mỏ và báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.
Điều 16. Thanh tra việc thực hiện quy định về giám đốc điều hành mỏ

1. Xác định tại cùng một thời điểm một cá nhân ký hợp đồng làm giám đốc điều hành mỏ để điều hành hoạt động khai thác từ 02 (hai) Giấy phép khai thác khoáng sản trở lên thông qua:

a) Hợp đồng lao động giữa cá nhân đó với tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản; 
b) Hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú dài hạn của cá nhân đó; 
c) Bảng chấm công và thời gian có mặt thực tế tại mỏ.

2. Xác định việc tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản bổ nhiệm một người làm giám đốc điều hành mỏ để điều hành hoạt động khai thác (tại cùng một thời điểm) từ 02 (hai) Giấy phép khai thác khoáng sản trở lên thông qua số lượng Giấy phép khai thác mà tổ chức, cá nhân được cơ quan có thẩm quyền cấp phép đang còn thời hạn tại thời điểm đó.

3. Văn bản thông báo về trình độ chuyên môn, năng lực của giám đốc điều hành mỏ lưu tại văn thư của tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản; văn bản, giấy tờ có liên quan chứng minh đã gửi cho:

a) Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam hoặc đơn vị được ủy quyền đối với Giấy phép khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
b) Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có hoạt động khai thác khoáng sản đối với Giấy phép khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Điều 17. Thanh tra việc thực hiện các quy định về lập bản đồ hiện trạng, bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu vực được phép khai thác; thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản
1. Việc quản lý, lưu giữ đầy đủ các bản đồ hiện trạng, bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu vực khai thác từ khi xây dựng cơ bản mỏ đến thời điểm thanh tra gồm:
a) Bản đồ, bản vẽ mặt cắt kết thúc giai đoạn xây dựng cơ bản mỏ;

b) Bản đồ, bản vẽ mặt cắt cập nhật hiện trạng khu vực khai thác 6 tháng đầu năm và tại thời điểm ngày 31 tháng 12 hàng năm;

c) Bản đồ, bản vẽ mặt cắt (cập nhật) khi có sự thay đổi cơ bản về thông tin thân khoáng sản thực tế khai thác tại thời điểm lập so với thân khoáng sản tương ứng trong báo cáo thăm dò, thiết kế mỏ.
2. Kiểm tra, rà soát sự phù hợp và tính chính xác của thông tin, số liệu trên bản đồ hiện trạng, bản vẽ mặt cắt hiện trạng đã lập với thực tế khai trường khai thác tại thời điểm thanh tra:
a) Đường đồng mức , đồng đẳng vách, đồng đẳng trụ và độ cao của một số địa hình, địa vật đặc trưng như: nhà cửa, các công trình xây dựng trên mặt mỏ, sân công nghiệp; vị trí của các lộ vỉa tại gương khai thác; các bãi thải;
b) Vị trí hào mở vỉa, hào chuẩn bị tầng, bề rộng mặt tầng công tác, chiều cao tầng khai thác, góc nghiêng sườn tầng khai thác (đối với mỏ lộ thiên); hoặc vị trí, chiều dài các đường lò mức thông gió, mức vận tải và lò nối các mức khai thác; chiều cao, chiều dài lò chợ hoặc lò khai thác (đối với mỏ hầm lò). 

3. Kiểm tra, rà soát, đối chiếu số liệu về sự phù hợp, tính chính xác thông tin, số liệu thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản trong các văn bản, tài liệu sau:
a) Báo cáo định kỳ hoạt động khai thác khoáng sản;
b) Báo cáo thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản;
c) Bản đồ hiện trạng, bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu vực được phép khai thác;

d) Hệ thống số liệu, sổ sách, chứng từ liên quan đến thống kê, xác định chất lượng khoáng sản (chỉ tiêu cơ lý, hàm lượng biên, hàm lượng trung bình v.v....); tài nguyên khoáng sản; tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; phí bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng ản; hệ số thu hồi, hệ số tổn thất thực tế; sổ theo dõi việc lấy mẫu và kết quả phân tích mẫu khai trường, trước và sau khi tuyển, rửa, làm giàu;
đ) Trữ lượng khoáng sản địa chất được phép khai thác ghi trong Giấy phép khai thác khoáng sản; 

e) Trữ lượng khoáng sản tăng/giảm theo kết quả thăm dò nâng cấp tính đến thời điểm kiểm kê được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc xác định trong quá trình lập bản đồ hiện trạng, bản vẽ mặt cắt hiện trạng.
Điều 18. Thanh tra việc thực hiện quy định về công suất được phép khai thác ghi trong Giấy phép khai thác khoáng sản
1. Xác định sản lượng khoáng sản khai thác thực tế hàng năm trên cơ sở rà soát, đối chiếu thông tin, số liệu của các tài liệu sau:
a) Báo cáo định kỳ hoạt động khai thác khoáng sản;

b) Báo cáo thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản;
c) Sổ theo dõi, thống kê khối lượng mỏ (gồm khoáng sản và đất đá thải) của từng năm kèm theo hóa đơn/phiếu xuất kho; biên bản nghiệm thu khối lượng của các khâu công nghệ (chuẩn bị đất đá, xúc bốc, vận tải, thải đá) trong năm;
d) Các sổ sách, tài liệu khác gồm: hóa đơn, chứng từ liên quan đến nghĩa vụ tài chính (thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường,.). 
đ) Trường hợp cần thiết, tính toán sản lượng trên cơ sở bản đồ hiện trạng, bản vẽ mặt cắt hiện trạng khai thác của năm xác định và năm liền kề trước đó; các số liệu, chứng từ, hóa đơn nêu tại điểm c, điểm d khoản này.
2. Đối chiếu sản lượng khai thác thực tế với công suất được phép khai thác ghi trong Giấy phép khai thác khoáng sản và xử lý như sau:

a) Nếu sản lượng khai thác thực tế vượt đạt dưới 10% so với công suất được phép khai thác thì ghi nhận hành vi vi phạm trong nội dung biên bản thanh tra;

b) Nếu sản lượng khai thác thực tế vượt đạt 10% so với công suất được phép khai thác thì áp dụng khoản 1 Điều 33 Nghị định 142;

c) Nếu sản lượng khai thác thực tế vượt đạt từ trên 10% đến 20% so với công suất được phép khai thác thì áp dụng khoản 2 Điều 33 Nghị định 142;

d) Nếu sản lượng khai thác thực tế vượt đạt từ trên 20% đến 50% so với công suất được phép khai thác thì áp dụng khoản 3 Điều 33 Nghị định 142.
Điều 19. Thanh tra hoạt động khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường không phải đề nghị cấp Giấy phép khai thác khoáng sản 

1. Thanh tra đối với hoạt động khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích dự án xây dựng công trình về các nội dung:
a) Phạm vi, diện tích dự án xác định trong hồ sơ dự án đầu tư xây dựng công trình, văn bản phê duyệt hoặc cho phép đầu tư của cấp có thẩm quyền;

b) Tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động khai thác khoáng sản. Trường hợp chủ đầu tư xây dựng công trình không trực tiếp khai thác xác định thông qua hợp đồng hoặc văn bản khác có liên quan với tổ chức, cá nhân khai thác;
c) Hồ sơ đăng ký khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác và văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có dự án xây dựng công trình;
d) Khối lượng khoáng sản đã khai thác, khối lượng khoáng sản đã sử dụng cho công trình đó trong hệ thống hồ sơ, sổ sách kế toán; phiếu xuất kho lưu trữ;
đ) Thực hiện nghĩa vụ nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.
2. Thanh tra đối với hoạt động khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích đất ở thuộc quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân trong các nội dung:

a) Về phạm vi, diện tích đất ở xác định trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và văn bản, tài liệu liên quan;

b) Khối lượng khoáng sản đã khai thác và khối lượng khoáng sản đã sử dụng để xây dựng các công trình của hộ gia đình, cá nhân trong diện tích đó.

Điều 20. Thanh tra việc thực hiện quy định về đóng cửa mỏ khoáng sản 
1. Việc thực hiện các giải pháp đưa khu vực khai thác về trạng thái an toàn, phục hồi đất đai trong diện tích khu vực khai thác và các công trình phụ trợ trên sân công nghiệp mỏ, các bãi thải của mỏ đã xác định trong Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản được cấp có thẩm quyền phê duyệt về:

a) Vị trí, diện tích; số lượng, khối lượng các công trình, hạng mục công việc đã xác định trong Đề án đóng cửa mỏ; Quyết định phê duyệt Đề án;
b) Biên bản nghiệm thu khối lượng thực hiện Đề án của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).
2. Kiểm tra hiện trạng các công trình, thiết bị bảo đảm an toàn mỏ, bảo vệ môi trường trong ranh giới khu vực khai thác khoáng sản khi Giấy phép khai thác khoáng sản đã chấm dứt hiệu lực.

Điều 21. Thanh tra việc thực hiện quy định đối với quyền lợi hợp pháp của địa phương và người dân nơi có khoáng sản được khai thác
1. Rà soát, thống kê số liệu các hạng mục nâng cấp, duy tu, sửa chữa, xây dựng mới đường giao thông về: số lượng, khối lượng và yêu cầu về chất lượng kỹ thuật của từng công trình đã xác định trong dự án đầu tư khai thác, thiết kế mỏ và thực tế của từng công trình tại thời điểm thanh tra.

2. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản trong việc sử dụng lao động địa phương vào khai thác khoáng sản và dịch vụ có liên quan trực tiếp đến hoạt động khai thác khoáng sản; đào tạo nghề, chuyển đổi nghề nghiệp cho người dân có đất bị thu hồi để khai thác khoáng sản.  
Điều 22. Thanh tra việc thực hiện quy định sử dụng thông tin về khoáng sản
1. Hồ sơ, tài liệu có liên quan đến thông tin kết quả điều tra, đánh giá khoáng sản; kết quả thăm dò khoáng sản mà tổ chức, cá nhân sử dụng để lập đề án thăm dò khoáng sản, dự án đầu tư khai thác khoáng sản có dấu xác nhận của:
a) Trung tâm thông tin, Lưu trữ địa chất trực thuộc Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đối với kết quả điều tra, đánh giá khoáng sản, thăm dò khoáng sản đầu tư từ ngân sách Nhà nước; kết quả thăm dò ở các khu vực có khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

b) Sở Tài nguyên và Môi trường cấp tỉnh nơi có khoáng sản được thăm dò, khai thác đối với kết quả thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, than bùn và các khu vực khoán sản khác thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

2. Văn bản thông báo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và quyết định phê duyệt kết quả xác định chi phí điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản của Nhà nước; văn bản xác nhận đã nộp tiền vào kho bạc nhà nước theo chỉ định của cơ quan có thẩm quyền tại thời điểm thanh tra.
Điều 23. Thực hiện các quy định khác trong khai thác khoáng sản
1. Xác định tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản:
a) Hồ sơ pháp lý của tổ chức, cá nhân trực tiếp khai thác khoáng sản tại thời điểm thanh tra với hồ sơ của cơ quan có thẩm quyền cấp phép;

b) Nội dung hợp đồng chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản hoặc văn bản ký kết giữa tổ chức, cá nhân trực tiếp khai thác khoáng sản với tổ chức, cá nhân được phép khai thác khoáng sản; 

c) Giấy phép (chuyển nhượng) quyền khai thác khoáng sản của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền (nếu có).
2. Nghĩa vụ khi trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản:
a) Văn bản tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định trong trường hợp đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa có kết quả thăm dò khoáng sản;
b) Văn bản tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép khai thác khoáng sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định trong trường hợp đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản.

3. Trách nhiệm bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trong phạm vi khu vực được phép khai thác khoáng sản:

a) Các loại khoáng sản mới đã phát hiện trong ranh giới khu vực khai thác khoáng sản (ngoài các loại khoáng sản chính, khoáng sản đi kèm được phép khai thác ghi trong Giấy phép khai thác khoáng sản); văn bản của tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản báo cáo cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép khai thác khoáng sản khi phát hiện khoáng sản mới trong quá trình khai thác khoáng sản; 

b) Văn bản, tài liệu việc báo cáo các cấp chính quyền địa phương, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi phát hiện có hoạt động  khai thác khoáng sản trái phép (nếu có) trong ranh giới khu vực được phép khai thác khoáng sản; 

c) Các khu vực quản lý, lưu giữ khoáng sản đã khai thác không đạt chất lượng, khoáng sản đã khai thác nhưng chưa có nhu cầu sử dụng hoặc khoáng sản chưa thu hồi trong khai thác, tuyển và làm giàu tại thời điểm thanh tra.
4. Xem xét việc lợi dụng hoạt động thăm dò để khai thác khoáng sản (nếu có) về các nội dung: 

a) Việc sử dụng phương tiện, thiết bị không đúng chủng loại, mục đích với loại phương tiện, thiết bị đã xác định trong Đề án thăm dò khoáng sản;
b) Sự phù hợp về khối lượng khoáng sản được khai đào để lấy mẫu công nghệ đã xác định trong Đề án thăm dò khoáng sản được cấp có thẩm quyền thẩm định và khối lượng khoáng sản đã khai đào, vận chuyển trên thực tế;
5. Xác định tỷ lệ phần trăm (%) tổn thất khoáng sản thực tế so với trị số tổn thất định mức xác định trong dự án đầu tư khai thác, thiết kế mỏ đã duyệt.
6. Kiểm tra tại thực địa, lấy mẫu (khi cần thiết) để xác định việc thu hồi khoáng sản đi kèm trong khu vực khai thác đã được xác định trong dự án đầu tư khai thác, thiết kế mỏ đã duyệt.

7. Việc thực hiện các nghĩa vụ về tài chính gồm: thuế tài nguyên khoáng sản; phí bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản; tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo thông báo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông qua hệ thống sổ sách, chứng từ kế toán, tài liệu khác có liên quan.
8. Mục đích sử dụng khoáng sản: việc cung cấp cho nhà máy chế biến sâu hoặc địa chỉ nhà máy chế biến khoáng sản ghi trong Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc dự án đầu tư khai thác.
Điều 24. Thanh tra tại thực địa khu vực khai thác khoáng sản  
1. Đối với mỏ lộ thiên:
a) Mốc các điểm khép góc khu vực được phép khai thác; 

b) Vị trí, ranh giới khu vực khai thác so với quy định trong Giấy phép khai thác khoáng sản, Bản đồ khu vực khai thác; xác định diện tích khai thác khoáng sản so với diện tích khu vực được phép khai thác;   
c) Các thông số kỹ thuật của hệ thống khai thác; công trình khai thác và công trình phụ trợ; 
d) Việc hoàn thổ phục hồi môi trường đối với khu vực đã dừng khai thác.
2. Đối với mỏ hầm lò:
a) Mốc các điểm khép góc khu vực được phép khai thác; 

b) Vị trí, tọa độ khu vực cửa giếng nghiêng/lò nghiêng, lò bằng, sân công nghiệp và công trình phụ trợ so với quy định trong dự án đầu tư khai thác, thiết kế mỏ hoặc Bản đồ khu vực khai thác khoáng sản;
c) Công tác đào, chống lò và củng cố sửa chữa lò; 
d) Khai thác tại lò chợ, lò khai thác.
3. Các nội dung khác liên quan: 
a) Việc thực hiện xây dựng các công trình bảo vệ môi trường; các công trình giảm thiểu tác động môi trường đã xác định trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường/Bản cam kết bảo vệ môi trường đã được phê duyệt/xác nhận; 
b) Đồng bộ thiết bị khai thác; công tác an toàn: cấp cứu mỏ và phòng ngừa sự cố mỏ; công tác chiếu sáng, thoát nước, thông tin liên lạc; việc niêm yết nội quy an toàn tại khu vực khai thác. 
c) Biểu hiện hoặc dấu vết của hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trong ranh giới khu vực khai thác khoáng sản. 

4. Trong trường hợp cần thiết, để có đủ chứng cứ, thông tin liên quan đến kết luận thanh tra, Đoàn thanh tra có thể lấy mẫu khoáng sản (chưa khai thác, khoáng sản nguyên khai) tại khai trường, mẫu khoáng sản ở các khu vực bãi thải hoặc mẫu trước và sau khi tuyển, làm giàu khoáng sản (nếu có); tiến hành đo đạc mốc điểm khép góc, mặt cắt, địa hình, các thông số khu vực khai thác (chiều cao tầng, góc nghiêng sườn tầng, thông số lò chợ, lò mở vỉa, lò vận chuyển, lò thông gió.) của khu vực khai thác tại thực địa.
Điều 25. Các trường hợp thu hồi Giấy phép khai thác khoáng sản
1. Trong quá trình thanh tra, nếu phát hiện tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản vi phạm một trong các quy định về nghĩa vụ tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản tại các điểm a, b, c, d, đ, e và g khoản 2 Điều 55 Luật khoáng sản thì phải ghi nhận hành vi vi phạm trong biên bản vi phạm hành chính và biên bản thanh tra. Đối với trường hợp hành vi vi phạm không thuộc diện xử phạt vi phạm hành chính thì chỉ ghi nhận trong biên bản thanh tra.

2. Trên cơ sở biên bản vi phạm hành chính, biên bản thanh tra, người có thẩm quyền thành lập Đoàn thanh tra hoặc thanh tra chuyên ngành khoáng sản độc lập ban hành quyết định xử phạt và gửi văn bản kết luận, thông báo yêu cầu tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản chấm dứt hành vi vi phạm đồng thời khắc phục hậu quả trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày ban hành văn bản.
3. Sau thời hạn khắc phục hậu quả nêu trên mà tổ chức, cá nhân vi phạm chưa khắc phục thì người có thẩm quyền thành lập Đoàn thanh tra hoặc thanh tra chuyên ngành khoáng sản độc lập có văn bản trình cấp có thẩm quyền thu hồi Giấy phép khai thác khoáng sản theo quy định.
Điều 26. Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản
1. Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản tại các Điều 44, 45 và Điều 46 Nghị định 142;

2. Công chức, viên chức đang thi hành công vụ, nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực khoáng sản theo quyết định của Thủ trưởng các cơ quan sau đây:
a) Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường;

b) Sở Tài nguyên và Môi trường cấp tỉnh;

c) Ủy ban nhân dân các cấp;

d) Các cơ quan nêu tại Điều 46 Nghị định 142.
Điều 27. Mẫu các văn bản sử dụng trong thanh tra chuyên ngành khoáng sản
Các mẫu biên bản, mẫu quyết định và các văn bản khác có liên quan sử dụng khi xử phạt vi phạm hành chính trong thanh tra chuyên ngành khoáng sản ban hành kèm theo tại phụ lục của Thông tư này.
Chương IV
LẬP, BÀN GIAO, LƯU TRỮ HỒ SƠ THANH TRA;THEO DÕI,
ĐÔN ĐỐC, KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN KẾT LUẬN THANH TRA
Điều 28. Lập, bàn giao và lưu trữ hồ sơ thanh tra

1. Trưởng đoàn thanh tra có trách nhiệm tổ chức lập và bàn giao hồ sơ thanh tra cho cơ quan trực tiếp quản lý Trưởng đoàn thanh tra, bao gồm:   

a) Quyết định thành lập Đoàn thanh tra;

b) Kế hoạch tiến hành thanh tra;
c) Biên bản thanh tra, biên bản vi phạm hành chính (nếu có);
d) Báo cáo của đơn vị được thanh tra; báo cáo giải trình của đơn vị được thanh tra (nếu có); bản sao tài liệu hoặc các văn bản của đơn vị hoạt động khoáng sản cung cấp;

e) Báo cáo kết quả thanh tra; 

g) Kết luận thanh tra; 
h) Các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan đến cuộc thanh tra.
2. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có Báo cáo kết quả thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra có trách nhiệm tổ chức bàn giao hồ sơ thanh tra cho cơ quan trực tiếp quản lý Trưởng đoàn thanh tra để tổ chức lưu trữ theo quy định của pháp luật.  

3. Hồ sơ thanh tra hoạt động khoáng sản được lập danh mục tài liệu và dán nhãn hồ sơ để lưu trữ, theo dõi.  
Điều 29. Trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra  
Hình thức, nội dung và báo cáo theo dõi; đôn đốc; kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra chuyên ngành khoáng sản thực hiện theo quy định tại Thông tư số 01/2013/TT-TTCP ngày 12 tháng 3 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ quy định về hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra.  
Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 30. Hiệu lực thi hành 
Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày…. tháng ….. năm 2014.
Điều 31. Trách nhiệm thi hành 

1. Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam có trách nhiệm tập huấn, hướng dẫn việc thực hiện các quy định của Thông tư này.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc về nội dung Thông tư, các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản, các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan phản ánh về Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, xử lý kịp thời./. 
	Nơi nhận:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,

 cơ quan thuộc Chính phủ;

- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;

- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Quốc hội; 

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Chính phủ;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; tòa án Nhân dân tối cao;

- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);

- Công báo;

- Lưu: VT, ĐCKS, PC.S.300.
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